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ĐỀ BÀI

A/ TRẮC  NGHIỆM ( 3 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng ở đầu ý mà em cho là đúng:

    a) Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất so với cả nước là:
                A.  Đồng bằng sông Cửu Long
B.  Đông Nam Bộ
  

                C. Cả hai đều đúng


D. Câu a sai,b đúng

    b) Bùng nổ dân số ở nước ta xảy ra vào:


A.  Đầu thế kỉ XX


B. Giữa thế kỉ XX


C.  Cuối thế kỉ XX


D. Cuối thế kỉ XIX 

    c) Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt, ở nước ta có xu hướng:

     A .Giảm tỉ trọng cây lương thực và cây trồng khác, tăng tỉ trọng cây công nghiệp

     B.  Tăng tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp, giảm tỉ trọng các cây trồng khác 

      C.  Giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp và các cây trồng khác

   d) Ngành vận tải có khối lượng hàng hóa vận chuyển lớn nhất là:

   
A. Đường sắt 



B. Đường bộ


B/ TỰ LUẬN: ( 7 điểm) 

      Dựa vào biểu đồ dưới đây:


[image: image1]


Biểu đồ cơ cấu sử dụng lao động theo ngành năm 1989-2003

a) Nêu nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động ở nước ta.

b) Cho biết sự thay đổi cơ cấu lao động ở nước ta nói lên điều gỡ?

                                                         ĐÁP ÁN
 A/ TRẮC  NGHIỆM
    Cõu 1: (3 điểm) ( mỗi ý đúng được 0,75 điểm)

                  a) C                       b) B                   c) A                    d) B


B/ Tự luận ( 7 điểm)
-  Tỉ trọng lao động của khu vực nông - lâm - ngư có xu hướng giảm(1 điểm)

-  Tỉ trọng lao động của khu vực công nghiệp - xây dựng tăng ( 2 điểm)

-  Tỉ trọng lao động dịch vụ tăng và tăng nhanh hơn khu vực công nghiệp- xây dựng 
(2 điểm)

-  Sự giảm tỉ trọng lao động của khu vực nông - lâm - ngư và tăng tỉ trọng lao động của khu vực công nghiệp- xây dựng, khu vực dịch vụ là một chuyển biến tích cực nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa ( 2 điểm )
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dịch vụ
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